	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3109/QĐ-UBND
	Quảng Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2017


 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2534/STC-GCS ngày 21 tháng 8 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV TNMT.
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QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy chế này quy định nhiệm vụ, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng Thẩm định giá đất (sau đây gọi là Hội đồng); trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng, các Thành viên Hội đồng; quy trình phối hợp, luân chuyển hồ sơ trong việc xác định giá đất cụ thể và chế độ lưu trữ hồ sơ.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
1. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công. Các thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm chung về kết quả thẩm định của Hội đồng.
2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Phiên họp Hội đồng chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng tham dự. Thành viên vắng mặt phải báo cáo nêu rõ lý do vắng mặt và được sự đồng ý của chủ trì phiên họp đồng thời gửi ý kiến về nội dung cuộc họp bằng văn bản đến Thường trực Hội đồng để tổng hợp. Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp thẩm định hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì.
3. Hội đồng kết luận theo ý kiến đa số đã được biểu quyết và thông qua của các thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp. Trường hợp ý kiến biểu quyết ngang nhau thì bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng (được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền chủ trì phiên họp) là ý kiến quyết định. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến của mình nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định; ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản phiên họp thẩm định phương án giá đất.
4. Hồ sơ phương án giá đất được gửi cho các thành viên Hội đồng ít nhất là 05 ngày trước khi tiến hành phiên họp thẩm định (giấy mời họp và bản photocopy hồ sơ phương án giá) . Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể tổ chức phiên họp đột xuất.
5. Nội dung phiên họp Hội đồng phải được lập thành Biên bản. Nội dung Biên bản bao gồm: Thành phần dự họp là các thành viên Hội đồng, thành phần được mời tham dự (không phải là thành viên Hội đồng - nếu có); nội dung ý kiến của các thành viên dự họp về phương án giá đất; ý kiến kết luận; ý kiến bảo lưu (nếu có); chữ ký của các thành viên Hội đồng.
6. Các thành phần được mời tham dự phiên họp Hội đồng mà không phải là thành viên Hội đồng có quyền tham gia ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.
7. Các thành viên Hội đồng và các thành phần được mời tham dự phiên họp Hội đồng (không phải là thành viên Hội đồng) không được cung cấp các thông tin, nghiệp vụ của Hội đồng khi chưa có ý kiến đồng ý của Chủ tịch Hội đồng.
Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng
1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 2 Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Bình và thực hiện thẩm định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh.
2. Thẩm định phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, theo các nội dung sau:
- Việc áp dụng nguyên tắc xác định giá đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 trong xây dựng phương án giá đất.
- Việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất khi xây dựng phương án giá đất.
- Tính chính xác, khách quan của các thông tin, số liệu về thửa đất, giá đất thị trường đưa vào tính toán trong xây dựng phương án giá đất.
Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng
1. Chủ tịch Hội đồng:
- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Hội đồng, chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động của Hội đồng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng trong quá trình hoạt động; chỉ đạo triển khai tổ chức thẩm định giá đất cụ thể; Chủ tọa điều hành phiên họp.
- Tổ chức các phiên họp Hội đồng để thẩm định phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường trình.
2. Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng - Lãnh đạo Sở Tài chính:
- Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.
- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng đối với các trường hợp được Chủ tịch Hội đồng giao đồng thời báo cáo lại kết quả phiên họp cho Chủ tịch Hội đồng trước khi ban hành kết luận.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật về nội dung và kết quả của các phiên họp Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền điều hành.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Hồ sơ phương án giá đất cụ thể của Sở Tài nguyên và Môi trường, giao nhiệm vụ cho Tổ giúp việc nghiên cứu, rà soát thẩm định các nội dung liên quan đến phương án giá đất và báo cáo Hội đồng xem xét tại phiên họp Hội đồng. Trường hợp hồ sơ phức tạp, cần thiết kéo dài thời gian thẩm định thì thời gian kéo dài thêm tối đa không quá 05 ngày làm việc.
- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch họp Hội đồng để Chủ tịch Hội đồng tham gia đồng thời kiểm tra thực địa (nếu cần thiết).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
3. Các thành viên Hội đồng:
Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Bình, các thành viên Hội đồng thực hiện những nhiệm vụ được phân công sau:
a) Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên Hội đồng:
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật đối với các công việc được phân công, cụ thể:
- Chịu trách nhiệm về nội dung của Hồ sơ đề nghị thẩm định Bảng giá đất và phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định theo quy định.
- Kiểm tra hồ sơ về nguồn gốc, pháp lý đất, số liệu diện tích đất, bản vẽ hiện trạng vị trí đất và những vấn đề phát sinh thuộc chức năng của Sở tài nguyên và Môi trường.
- Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc xác định giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 trong phương án xây dựng giá đất.
- Thẩm định các cơ sở, căn cứ phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá (bao gồm cả tỷ lệ điều chỉnh, mức điều chỉnh) đối với các yếu tố so sánh về vị trí, diện tích, quy mô kích thước trong phương án xây dựng giá đất.
- Thẩm định về giá đất thị trường, tỷ lệ tăng giá đất hàng năm đưa vào tính toán trong xây dựng phương án giá đất; thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai.
- Kiểm tra, đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất được duyệt của dự án liên quan đến kết quả xác định giá đất.
- Có ý kiến về các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
b) Lãnh đạo Sở Xây dựng - Thành viên Hội đồng:
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật đối với các công việc được phân công, cụ thể:
- Kiểm tra số liệu về diện tích xây dựng công trình, diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn kinh doanh của dự án.
- Kiểm tra, đối chiếu với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt của dự án liên quan đến kết quả xác định giá đất.
- Kiểm tra về tổng chi phí thực hiện dự án, các chỉ tiêu và việc áp dụng tính toán chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí dự phòng trong phương án xây dựng giá đất (đối với các Dự án nhà ở Thương mại, khu đô thị mới)
- Thẩm định giá trị còn lại của công trình, vật kiến trúc trên đất (nếu có).
- Thẩm định các cơ sở, căn cứ phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá (bao gồm cả tỷ lệ điều chỉnh, mức điều chỉnh) đối với các yếu tố so sánh về tài sản gắn liền với đất, các yếu tố hạ tầng khác trong phương án xây dựng giá đất.
- Có ý kiến đối với giá đất trong phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp Hội đồng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
c) Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Hội đồng
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật đối với các công việc được phân công. Cụ thể:
- Thẩm định các cơ sở, căn cứ phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá (bao gồm cả tỷ lệ điều chỉnh, mức điều chỉnh) đối với yếu tố so sánh về lợi thế kinh doanh, giao thông trong phương án xây dựng giá đất.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án liên quan đến kết quả xác định giá đất.
- Thẩm định chi phí để hình thành thu nhập của thửa đất cần định giá trong phương án xây dựng giá đất (nếu có).
- Thẩm định việc tính toán, áp dụng các chỉ tiêu liên quan đến lãi vay ngân hàng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tỷ lệ chiết khấu, thời gian thực hiện dự án, tiến độ bán hàng để làm cơ sở xác định doanh thu phát triển và chi phí phát triển trong phương án xây dựng giá đất.
- Có ý kiến về các nội dung ưu đãi đầu tư của dự án (nếu có) và giá đất trong phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp Hội đồng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
d) Lãnh đạo Sở Tư pháp - Thành viên Hội đồng
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật đối với các công việc được phân công, cụ thể:
- Thẩm định việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong phương án xây dựng giá đất.
- Thẩm định về tính pháp lý liên quan đến kết quả xác định giá đất (kể cả tư cách pháp nhân của tổ chức tư vấn xác định giá đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thuê).
- Thẩm định các cơ sở, căn cứ phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá (bao gồm cả tỷ lệ điều chỉnh, mức điều chỉnh) đối với yếu tố so sánh về tình trạng pháp lý của tài sản so sánh, điều kiện thanh toán trong phương án xây dựng giá đất.
- Có ý kiến đối với giá đất trong phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp Hội đồng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
đ) Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh – Thành viên Hội đồng
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật đối với các công việc được phân công, cụ thể:
- Có ý kiến đối với giá đất trong phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp Hội đồng.
- Hướng dẫn thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước và các khoản miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
e) Lãnh đạo Sở Công thương - Thành viên Hội đồng
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật về tính pháp lý đối với các công việc được phân công, cụ thể:
- Thẩm định các cơ sở, căn cứ phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá (bao gồm cả tỷ lệ điều chỉnh, mức điều chỉnh) đối với yếu tố so sánh về lợi thế kinh doanh, giao thông trong phương án xây dựng giá đất.
- Có ý kiến đối với giá đất trong phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp Hội đồng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
f) Lãnh đạo UBND huyện, thành phố, thị xã - Thành viên Hội đồng
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật đối với các công việc được phân công, cụ thể:
- Thẩm định các cơ sở, căn cứ phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá (bao gồm cả tỷ lệ điều chỉnh, mức điều chỉnh) đối với yếu tố so sánh về an ninh, môi trường trong phương án xây dựng giá đất.
- Đánh giá, so sánh phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình với mặt bằng giá đất trên địa bàn quản lý.
- Có ý kiến đối với giá đất trong phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp Hội đồng.
- Trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố trước khi dự họp Hội đồng và chịu trách nhiệm đối với quan điểm của UBND huyện, thành phố về giá đất cụ thể trong phương án xây dựng giá đất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng phòng Quản lý giá - Công sản, Sở Tài chính - Tổ trưởng Tổ giúp việc
Chịu trách nhiệm trước Hội đồng và pháp luật về tính pháp lý đối với các công việc được phân công, cụ thể:
- Thực hiện trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ giúp việc. Là thư ký của Hội đồng tại phiên họp Hội đồng.
- Dự thảo văn bản thẩm định phương án giá đất cụ thể để báo cáo Hội đồng xem xét tại phiên họp Hội đồng.
- Có trách nhiệm giải trình trước Hội đồng kết quả thẩm định giá của Tổ giúp việc khi được yêu cầu.
- Thẩm định các cơ sở, căn cứ phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá (bao gồm cả tỷ lệ điều chỉnh, mức điều chỉnh) đối với các yếu tố so sánh ngoài các yếu tố đã phân công cho các thành viên nêu trên.
- Có ý kiến đối với giá đất trong phương án giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp Hội đồng.
Điều 6. Quy trình luân chuyển hồ sơ trong việc thẩm định giá đất cụ thể và chế độ lưu trữ
1. Tất cả các hồ sơ thẩm định phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị được gửi về Hội đồng (thông qua Sở Tài chính là cơ quan thường trực Hội đồng) để tiếp nhận.
2. Sau khi nhận đủ Hồ sơ phương án giá đất và thẩm định của Tổ giúp việc; trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc, Thường trực Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng tổ chức phiên họp Hội đồng để thẩm định giá đất cụ thể.
3. Hội đồng họp thông qua kết quả thẩm định giá đất cụ thể và có văn bản thông báo kết quả thẩm định giá đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá đất, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Trường hợp, phiên họp Hội đồng có điều chỉnh so với phương án do Sở Tài nguyên và Môi trường trình thì căn cứ nội dung biên bản thẩm định Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh lại phương án giá đất để trình UBND tỉnh phê duyệt theo kết luận của Hội đồng.
4. Toàn bộ hồ sơ thẩm định giá đất cụ thể được lưu trữ tại Sở Tài chính theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Điều 7. Chế độ sử dụng con dấu
Việc sử dụng con dấu của Chủ tịch Hội đồng và Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Bình.
Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng
Sở Tài chính là cơ quan Thường trực Hội đồng có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài chính là cơ quan Thường trực Hội đồng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc; các thành viên Hội đồng và tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài chính (cơ quan Thường trực Hội đồng) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
